	PHÒNG GD-ĐT
TRỰC NINH

	ĐỀ THI THỬ VÀO THPT ( Lần 2)

NĂM HỌC 2021 – 2022
                        Môn: Ngữ văn. Lớp 9

                                (Thời gian làm bài: 120 phút)

                                            Đề khảo sát gồm : 02 trang


PHẦN I. TIẾNG VIỆT(2 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1: Thành ngữ: “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” chỉ cách nói liên quan đến phương châm hội thoại nào?
	A.Phương châm lịch sự
	B.Phương châm quan hệ.

	C.Phương châm về chất.                     
	D.Phương châm về lượng.


Câu 2:  Có mấy cụm động từ trong câu sau: “Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh.”( Nguyễn Quang Sáng):
	A.Một cụm động từ.                                 
	B.Hai cụm cụm động từ.                                 

	C.Ba cụm cụm động từ.                            
	D. Bốn cụm cụm động từ.                                 


Câu 3: Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ sau: “bao giờ cho tới mùa thu/trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm”( Nguyễn Duy)?

	A.Ẩn dụ                                         
	B.Nhân hóa

	C. Hoán dụ                                      
	D. Nói quá


Câu 4: Phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn văn sau là gì?

Cơn dông đến. Cát bay mù. Gió quật lên, quật xuống những cành cây khô cháy.(Lê Minh Khuê)

	A. Phép liên tưởng                          
	B. Phép nối

	C. Phép lặp.                                     
	D. Phép đồng nghĩa


Câu 5: Nghĩa của từ “thuần” là “dễ bảo, chịu khiến” thuộc từ nào dưới đây?
	A. Thuần chủng.                             
	B. Thuần hóa.

	C. Thuần hậu.                                 
	D. Thuần nông.


Câu 6: Chỉ ra câu thơ chứa từ “đầu”  được dùng theo nghĩa gốc?

A. Đầu lòng hai ả tố nga.(Nguyễn Du)
B. Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông.(Nguyễn Du)
C. Nhặt thưa gương giọi đầu cành.(Nguyễn Du)
D. Thân lươn bao quản lấm đầu.(Nguyễn Du)
Câu 7: Việc vi phạm phương châm hội thoại trong câu: “ Tiền bạc chỉ là tiền bạc” bắt nguồn từ nguyên nhân nào?

A. Người nói vụng về, thiếu văn hóa giao tiếp.

B. Người nói muốn gây một sự chú ý, để người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó.

C. Người nói ưu tiên cho một phương châm hội thoại khác quan trọng hơn.

D. Người nói ưu tiên cho một yêu cầu khác quan trọng hơn.

Câu 8: Câu nào dưới đây chứa khởi ngữ?

A. Còn anh, anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông xuống như bị gãy.(Nguyễn Quang Sáng)

B. Vì đường xa, chúng tôi chỉ ở nhà được có ba ngày.(Nguyễn Quang Sáng)

C. Trong lúc đó, nó vẫn ôm chặt lấy ba nó.(Nguyễn Quang Sáng)

D. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi.(Nguyễn Quang Sáng)

PHẦN II: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (2,5 điểm)
Đọc đoạn thơ sau:

Mẹ ta không có yếm đào

nón mê thay nón quai thao đội đầu

rối ren tay bí tay bầu

váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa

Cái cò...sung chát đào chua...

câu ca mẹ hát gió đưa về trời

ta đi trọn kiếp con người

cũng không đi hết mấy lời mẹ ru

(« Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa »-Nguyễn Duy, NXB Thanh Hóa, 1987)

và trả lời câu hỏi bên dưới:

Câu 1 (0,75 điểm): Trong khổ 1, hình ảnh người mẹ hiện lên qua những chi tiết nào?

Câu 2 (1,25 điểm) : Em hiểu như thế nào về từ “đi” được sử dụng trong câu thơ: “ta đi trọn kiếp con người /cũng không đi hết mấy lời mẹ ru » ?
Câu 3 (0,5 điểm): Nêu lên thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua hai dòng thơ cuối?

PHẦN III: TẬP LÀM VĂN (5,5 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) 
Từ nội dung của phần đọc - hiểu, em hãy viết đoạn văn khoảng 15 câu trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của lời ru đối với cuộc đời mỗi con người.

 Câu 2: (4,0 điểm)  
Có ý kiến cho rằng: “ Nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo”.

Trình bày cảm nhận của em về  vẻ đẹp người lính trong  3 khổ cuối tác phẩm : “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính” - Phạm Tiến Duật. Từ đó, chỉ ra điểm độc đáo, sáng tạo của tác giả.
----------------------HẾT----------------------

Họ và tên học sinh..............................................................Số báo danh........................

Chữ kí của giám thị.............................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM 
Phần I: Tiếng Việt (2,0 điểm)
Mỗi phương án đúng được 0,25 điểm.

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐÁP ÁN
	B
	C
	B
	A
	B
	D
	B
	A


Lưu ý:- Mỗi câu trả lời đúng: 0,25 điểm


-Trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm

Phần II. Đọc - hiểu văn bản (2,5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Cách cho điểm.

	1
	Trong khổ 1, hình ảnh người mẹ hiện lên qua những chi tiết: “không có yếm đào”, nón mê thay nón quai thao đội đầu”, “rối ren tay bí tay bầu”, “ váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa”. 
	-Mức 0.75 điểm: Trả lời như trên.

-Mức 0.5 điểm: Trả lời được trọn  vẹn 2 ý .
-Mức 0.25 điểm: Trả lời được 1 ý .
- Mức 0.0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai

	2
	Từ “đi” trong câu thơ “ta đi trọn kiếp con người /cũng không đi hết mấy lời mẹ ru » được hiểu là :
-« đi » : chỉ hoạt động chuyển dời từ vị trí này đến vị trí khác bằng hoạt động của chân.(0,25 điểm)
- « đi » trong câu :  « ta đi trọn kiếp con người » : bôn ba, phiêu bạt, nếm trải mọi cay đắng, hạnh phúc trong cuộc đời. (0,5 điểm)
- « đi » trong câu : « cũng không đi hết mấy lời mẹ ru » : cảm nhận, thấu hiểu, thấm thía hết ý nghĩa lời ru của mẹ. (0,5 điểm)
	-Ý 1

+Mức 0.25 điểm: Trả lời như trên.

- Ý thứ 2,3

+ Mức 0.5 điểm mỗi ý: Trả lời như trên.
+ Mức 0.25 điểm mỗi ý: Trả lời được nhưng chưa đầy đủ.

- Mức 0.0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai

	3
	Đây là câu hỏi mở, học sinh có thể lựa chọn nhiều thông điệp khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý:

- Nêu thông điệp:

+ Trân trọng tình cảm mẹ dành cho mình.
+ Biết ơn mẹ.

+Trân trọng ý nghĩa lời ru của mẹ.

+Giữ gìn, bảo tồn lời ru trong xã hội hiện đại.

........................
	- Mức 0.5 điểm: HS  nêu được 02 thông điệp trở lên.

- Mức 0.25 điểm: HS chỉ được nêu 01 thông điệp.

- Mức 0.0 điểm: Nêu nhiều hơn 01 thông điệp; Không trả lời hoặc trả lời sai.




Phần III. Tập làm văn (5,5 điểm).

	Câu
	Nội dung
	 Cách cho điểm

	1
	Từ nội dung của phần đọc - hiểu, em hãy viết đoạn văn khoảng 15 câu trình bày suy nghĩ về ý nghĩa lời ru của mẹ đối với cuộc đời mỗi con người.


	1,5

	
	*Yêu cầu chung: 
  HS biết cách viết một đoạn văn NLXH; dung lượng khoảng 15 câu; lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục.
	

	
	* Yêu cầu cụ thể:
	

	
	a. Đảm bảo hình thức một đoạn văn nghị luận; đúng dung lượng khoảng 15 câu.


	 -Mức 0.25 điểm: Đúng cấu trúc, đúng dung lượng
- Mức 0 điểm: Không đúng cấu trúc; về dung lượng dưới 12 câu hoặc vượt trên 15 câu.

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ý nghĩa  lời ru của mẹ đối với cuộc đời mỗi con người.
	- Mức 0.25 điểm: Xác định chính xác.

-Mức 0 điểm: Xác định sai hoặc không chính xác.

	
	c. Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm hợp lí. Biết cách sử dụng các thao tác lập luận để làm nổi bật được vấn đề nghị luận. Sau đây là một gợi ý:
 - Qua lời ru của mẹ, con  được bồi đắp về đời sống tâm hồn: cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến, chở che, vỗ về mẹ dành cho con để con có trái tim biết đồng cảm trước những bất hạnh của cuộc sống; giúp con hiểu hơn về điệu hồn dân tộc, về truyền thống đạo đức đáng quý của dân tộc mình, khiến con tự hào và yêu hơn quê hương , đất nước mình.
- Lời ru của mẹ chắp cánh cho con những  khát vọng để con bay cao, bay xa trong cuộc sống; giúp con có nghị lực vững vàng hơn trước thử thách.

- Lời ru của mẹ hình thành cho con nhân cách tốt đẹp: con hiểu hơn về đạo làm người, để biết cách ứng nhân xử thế đẹp hơn.
	- Điểm 0,75- 1,0: Triển khai được 3 ý, lập luận thuyết phục, có sáng tạo, diễn đạt trôi chảy.

- Điểm 0,25- 0,5: Triển khai được 3 ý nhưng còn sơ lược, hoặc chỉ đảm bảo được 2 ý; mắc một số lỗi về diễn đạt.

- Điểm 0,25:Triển khai 1 ý trọn vẹn hoặc 2 ý nhưng còn sơ lược, mắc nhiều lỗi về diễn đạt.

- Điểm 0: Không làm bài hoặc làm lạc nội dung.

	2
	Có ý kiến cho rằng: “ Nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo”.

Trình bày cảm nhận của em về 3 khổ thơ cuối bài : “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính”-Phạm Tiến Duật. Từ đó, chỉ ra điểm độc đáo, sáng tạo của tác giả.

	4,0

	
	a) Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận (0,25 điểm)
Mở bài nêu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề; Kết bài khái quát được vấn đề.
	- Mức 0.25 điểm: Đúng cấu trúc, đúng vấn đề nghị luận.

-Mức 0 điểm:  Không đúng cấu trúc, không đúng vấn đề nghị luận.

	
	b) Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

 Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
	

	
	* Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và đoạn trích (0,25 điểm)
* Cảm nhận đoạn thơ (2,25 điểm)

a. Vẻ đẹp tình đồng chí, đồng đội của người lính (1,25 điểm)
Khổ 1: 

+ Những chiếc xe quả cảm đi từ  ”trong bom rơi”  đã trở về đây họp thành ”tiểu đội”- tiểu đội những chàng lính trẻ dũng cảm, hiên ngang.
+ Vẻ đẹp của tình đồng chí được thể hiện chân thành, thắm thiết nhưng đầy trẻ trung, tinh nghịch qua cái “bắt tay qua cửa kính vỡ rồi”. 

  Khổ 2:  

- Tác giả đã tái hiện lại một cách chân thực cuộc sống của người lính lái xe. Mọi sinh hoạt đều rất tạm bợ, thiếu thốn: Bếp Hoàng Cầm dựng giữa trời, chung bát chung đũa, võng  mắc chông chênh.
+ Nhưng  chính tình đồng chí đã bồi đắp, làm sâu sắc hơn tình cảm của họ, khiến họ coi nhau như một gia đình. 
- Vẻ đẹp của tình đồng chí còn được thể hiện qua một loạt những từ láy, điệp ngữ, hình ảnh ẩn dụ:Con đường ra trận dù có nhiều khó khăn chông chênh, nhưng họ vẫn ung dung tiến sâu vào chiến trường với một niềm tin tất thắng: lại đi, lại đi trời xanh thêm. Chính tình đồng chí tiếp thêm cho họ sức mạnh để vượt mọi khó khăn trên chiến trường.
b. Vẻ đẹp của lòng yêu nư​​​ớc, ý chí quyết tâm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nư​​​ớc. (1,0 điểm)
- Hai câu thơ đầu sử dụng biện pháp điệp ngữ đã tiếp tục khắc họa những chiếc xe không kính để làm nổi bật vẻ đẹp người lính lái xe: không có đèn,  không có mui, thùng xe có xước...

 - Trên những chiếc xe mang đầy thương tích, ng​​ười lính vẫn kiên cường vượt lên trên bom đạn, hăm hở lao ra tiền tuyến: vẫn chạy vì miền Nam.


+ Trái tim là một hình ảnh hoán dụ tuyệt đẹp chỉ
 ng​​ười lính lái xe với một trái tim gan góc, kiên 
c​​ường, trái tim yêu n​​ước mang khát vọng sống cao đẹp: quyết tâm giải phóng Miền Nam thống nhất đất n​​ước.
+ Hình ảnh thơ cuối được coi là nhãn tự, là con mắt của bài thơ, hoàn thiện bức chân dung của ng​​ười lính lái xe, làm bật sáng chủ đề bài thơ: sức mạnh có thể quyết định chiến thắng không phải là vũ khí hay công cụ mà là con ng​​ười có trái tim nồng nàn yêu nư​​ớc, có niềm tin vững chắc vào tương lai.

c. Đánh giá: (0,5 điểm)

 - Khái quát nghệ thuật, vẻ đẹp của người lính lái xe Trường Sơn: Lựa chọn hình ảnh thơ độc đáo, có sáng tạo tinh tế nhưng mang đậm chất hiện thực; ngôn ngữ của đời sống thường ngày, tạo nhịp điệu linh hoạt thể hiện giọng điệu ngang tàng trẻ trung, tinh nghịch nhưng rất tự nhiên; các biện pháp nghệ thuật điệp ngữ, ẩn dụ, hoán dụ... thể hiện vẻ đẹp của ngư​​​ời lính lái xe Trường Sơn trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

 - Vẻ đẹp của người lính lái xe với vẻ đẹp của tình đồng chí đồng đội, niềm lạc quan sôi nổi của tuổi trẻ và ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam  tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm tháng chống Mĩ hào hùng của dân tộc. 

	- Mức 2,75 – 3,0 điểm: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Cảm nhận sâu sắc, cảm xúc.
-Mức 2,0 – 2.5 điểm: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu. Cảm nhận khá sâu sắc
-Mức 1,0 – 1,75 điểm: Đáp ứng được ½ yêu cầu. Cảm nhận chưa sâu.

-Mức 0,5 – 0,75 điểm: Đáp ứng được 1/3 yêu cầu. Cảm nhận sơ sài.

-Mức 0,20 điểm: Không đáp ứng được các yêu cầu hoặc chỉ chạm được một vài ý. Cảm nhận quá sơ sài.

	
	* Chỉ ra điểm độc đáo, sáng tạo của tác giả(0,5 điểm)
- Sáng tạo trong cách thể hiện hình ảnh người lính:  chất giọng trẻ trung pha chút ngang tàng bụi bặm, ngôn ngữ thô nhám gân guốc nhưng không kém phần sâu lắng, tứ thơ độc đáo...
- Hình ảnh người lính trong thơ : là những con người yêu nước, thắm tình đồng đội nhưng là những chàng trai trẻ tuổi nên họ thật trẻ trung, ngang tàng,  mang đậm chất lính...

	-Mức 0,5: Triển khai đúng 2 ý ,  lập luận thuyết phục.
-Mức 0,25: Triển khai 2 ý nhưng sơ sài hoặc đúng 1 ý .

-Mức 0: Không nêu đúng ý hoặc không làm bài.

	
	c) Sáng tạo, chính tả, dùng từ, đặt câu. (0,25 điểm)

	- Điểm 0,25: Có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo. Có thể mắc 1- 3 lỗi viết câu hoặc sử dụng từ ngữ.

- Điểm 0: Không có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo. Mắc  từ 4 lỗi viết câu, sử dụng từ ngữ trở lên...


Lưu ý: 

· Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh.

· Điểm toàn bài lẻ đến 0,25 điểm, không làm tròn.

----------HẾT---------

